BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TIN HỌC LỚP 5
 (Thời gian làm bài 10 phút, không kể thời gian giao đề)

	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	


A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Để xóa trang trình chiếu, em chọn trang muốn xóa rồi nhấn phím nào?
	A. Enter
	B. Delete 

	C. Home
	D. End


Câu 2: Câu lệnh nào dưới đây để lưu thủ tục trong Logo?
	
A. Save thutuc.lgo
	

B. Save thutuc.lgo

	
C. Save thutuc.lgo
	
D. Save thutuc.log


Câu 3: Câu lệnh REPEAT 5[FD 100 RT 72] thì Rùa sẽ vẽ được hình nào trong các hình dưới đây?
	A. Hình ngũ giác
	B. Hình vuông

	C. Hình lục giác
	D. Cả A, B, C đều sai


Câu 4: Để tách nốt nhạc  [image: ] thành [image: ] em vào đâu để chọn?
	A. Cường độ
	B. Nhịp độ       

	C. Nốt láy  
	D. Kiểu nối cờ nốt  




Câu 5: Để thêm một ô nhịp vào khuông nhạc, em làm như thế nào?
	A. Thêm/Ô nhịp
	B. Thêm/Chữ viết

	C. Thêm/Ô nhịp/Chèn một ô nhịp
	D. Thêm/Ô nhịp/Chèn nhiều ô nhịp


Câu 6: Trong Logo câu lệnh nào sau đây vẽ đúng hình? 
	A. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]
	B. REPEAT 4 FD 100 RT 90}

	C. REPEAT 6 [FD 100 RT 90]     
	D. REPEAT4[FD 100, RT 90.]


Câu 7: Nhấn nút ................... để nghe bản nhạc.
	A. Next
	B. Thêm

	C. Xem            
	D. Play


Câu 8: Để sử dụng các thủ tục đã lưu, em dùng lệnh?
	

A. Load thutuc.lgo
	
B. Load thutuc.lgo

	
C. Load thutuc.lgo
	D. Load thutuc.log


PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 1: Em hãy nêu các bước nhập nốt nhạc vào khuông nhạc?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Đáp án 
[bookmark: _Hlk132723423]Đề 1
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Hãy chọn đáp án đúng nhất.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	B


[bookmark: _Hlk132723442]B. TỰ LUẬN (1 điểm)
Câu 1: Em hãy nêu các bước nhập nốt nhạc vào khuông nhạc?
- Bước 1: Nhấn phím N.
- Bước 2: Nhấn chọn trường độ nốt nhạc trên thanh công cụ.
- Bước 3: Nhấn chọn vị trí cao độ nốt nhạc muốn nhập lên khuông nhạc




















BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN TIN HỌC LỚP 5
 (Thời gian làm bài 10 phút, không kể thời gian giao đề)

	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	


A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Để trình chiếu trang hiện tại, em chọn trang rồi nhấn tổ hợp nào dưới đây?
	A. Shift + F4
	B. Shift + F5

	C. Ctrl + F5
	D. F5


Câu 2: Từ nào đều xuất hiện trong mọi thủ tục của Logo?
	A. To và End
	B. To và Repeat

	C. End và Repeat
	D. Edit


Câu 3: Trong phần mềm soạn nhạc, nhấn phím Ctrl + L để làm gì?
	A. Thêm khuông nhạc
	B. Xóa nốt nhạc

	C. Ghi lời bài hát
	D. Nhập nốt nhạc


Câu 4: Để thực hiện viết một thủ tục trong Logo em phải thực hiện qua mấy bước?
	A. 5 bước
	B. 6 bước

	C. 4 bước
	D. 3 bước


Câu 5: Hãy cho biết ý nghĩa của  [image: ] trong bản nhạc là gì?
	A. Số chỉ nhịp
	B. Trường độ nốt nhạc             

	C. Vạch nhịp
	D. Khóa Sol


Câu 6: Để thêm một khuông nhạc, em vào đâu để chọn:
A. Thêm/Khung chèn/Chèn khung chữ
B. Thêm/Khung chèn /Chèn khung chèn ngang
C. Thêm/Khung chèn /Thêm khung chèn ngang ở cuối
D. Thêm/Khung chèn /Chèn khung chèn dọc
Câu 7: Để thay đổi nét vẽ trong thủ tục em sử dụng câu lệnh nào dưới đây?
	A. Set flood color
	B. Setpensize 

	C. Setpencolor
	D. Set screen color


Câu 8: Trong phần mềm soạn nhạc, để ghi nốt nhạc em bấm phím?
	A. L
	B. Ctrl + N

	C. N
	D. Ctrl + L


B. TỰ LUẬN (1 điểm)
Câu 1: Muốn ghi lời cho bản nhạc em làm như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đáp án
Đề 2
A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Hãy chọn  đáp án đúng nhất.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	B
	A
	C
	D
	A
	D
	B
	C


B. TỰ LUẬN (1 điểm)
Câu 1: Muốn ghi lời cho bản nhạc em làm như thế nào?
- Bước 1: Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời.
- Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, em sẽ thấy con trỏ xuất hiện bên dưới nốt nhạc đó.
- Bước 3: Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space (hoặc phím cách) để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo.
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